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BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH 
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ

	QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH
	DỰ THẢO VĂN BẢN
	THUYẾT MINH

	
	Tiêu đề Quyết định: Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực khuyến nông trên địa bàn thành phố Huế
	Tên gọi của dự thảo Quyết định có điều chỉnh so với tên tại Quyết định số 3888/QĐ-UBND ngày 20/12/2025 của UBND thành phố về việc ban hành Chương trình công tác năm 2026 (Ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật trong nông nghiệp để thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, mô hình khuyến nông, các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố Huế giai đoạn 2026-2030) để phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 22 Nghị định số 268/2026/NĐ-CP và danh mục sự nghiệp công quy định tại khoản 2 và khoản 5 mục X Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐND theo ý kiến của Sở Tư Pháp tại Công văn số 2674/STP-XDKTVBQPPL ngày 02/7/2026 và Công văn số 3156/STP-XDKTVBQPPL ngày 30/7/2026.

	Điều 1.
	Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Phạm vi điều chỉnh
	a) Quyết định này quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực khuyến nông trên địa bàn thành phố Huế.
b) Định mức kinh tế - kỹ thuật làm căn cứ xác định giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên; làm căn cứ để xây dựng, phê duyệt chương trình, kế hoạch, mô hình, dự án trong hoạt động khuyến nông trên địa bàn thành phố Huế.

	
	2. Đối tượng áp dụng
	Quyết định này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động khuyến nông trên địa bàn thành phố Huế.

	Điều 2.
	Định mức kinh tế - kỹ thuật
1. Định mức kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.
2. Định mức kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y.
3. Định mức kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực Thủy sản.
4. Định mức kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực Lâm nghiệp.
5. Định mức kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực hỗ trợ tập huấn, đào tạo, tư vấn và thông tin tuyên truyền.
	Định mức kinh tế - kỹ thuật tại dự thảo được xây dựng trên cơ sở áp dụng kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực khuyến nông trung ương do Bộ Nông nghiệp và PTNT (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) ban hành; đồng thời kế thừa định mức kinh tế, kỹ thuật do UBND thành phố ban hành giai đoạn 2023-2025 và tham khảo một số định mức kinh tế, kỹ thuật của các địa phương có điều kiện tương đồng cũng như căn cứ vào điều kiện sản xuất thực tế và quá trình triển khai các mô hình khuyế nông tại địa phương.
- Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương;
- Quyết định số 230/QĐ-BNN-KN ngày 15/01/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) ban hành định mức kinh tế kỹ thuật tạm thời áp dụng cho các mô hình thuộc dự án khuyến nông trung ương;
- Quyết định số 663/QĐ-BNN-KN 03/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Ban hành các định mức kinh tế, kỹ thuật khuyến nông Trung ương;
- Quyết định số 4214/QĐ-BNN-TS ngày 13/10/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) về định mức kinh tế – kỹ thuật thực hiện nhiệm vụ Phát triển sản xuất giống thủy sản thuộc Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021- 2030;
- Quyết định số 5183/QĐ-BNN-KN ngày 06/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông Trung ương;
[bookmark: loai_1_name]- Quyết định số 1390/QĐ-BNNMT 20/04/2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành các Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông;
- Quyết định số 404/QĐ-LN-PTR ngày 31/12/2024 của Cục trưởng Cục Lâm nghiệp (nay là Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm) ban hành hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng cho 20 loài cây trồng lâm nghiệp chính;
- Thông tư số 14/TT-BNNPTNT ngày 01/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giống thủy sản;
- Thông tư số 21/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) quy định một số định mức kinh tế - kỹ thuật về lâm nghiệp;
- Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BNNMT ngày 27/01/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về các biện pháp lâm sinh;
- Quyết định số 509/QĐ-UBND ngày 10/3/2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật trong nông nghiệp để thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia và các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 1475/QĐ-UBND ngày 21/6/2023;
- Quyết định số 818/SNNPTNT-TTBVTV ngày 13/11/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) về việc ban hành Hướng dẫn kỹ thuật trồng cây Sâm Bố Chính;
- Quyết định số 1207/QĐ-SNNPTNT ngày 30/12/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) về việc ban hành Hướng dẫn kỹ thuật tạm thời trồng Gấc tại tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Quyết định số 45/2026/QĐ-UBND ngày 04/6/2026 của UBND tỉnh Đăk Lăk ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về khuyến nông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;
- Quyết định số 49/2026/QĐ-UBND ngày 18/4/2026 của UBND tỉnh Ninh Bình quy định định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;
- Quyết định số 30/2024/QĐ-UBND ngày 01/4/2024 của UBND tỉnh Ninh Bình quy định định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;
- Quyết định số 55/2025/QĐ-UBND ngày 19/12/2025 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành định mức kinh tế kỹ thuật cho hoạt động khuyến nông áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;
- Quyết định số 473/QĐ-SNN&PTNT ngày 16/9/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam ban hành các định mức kinh tế, kỹ thuật cây trồng, vật nuôi áp dụng trong các mô hình, dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (nay là thành phố Đà Nẵng);
[bookmark: _GoBack]- Quyết định số 382/QĐ-UBND ngày 26/02/2008 của UBND tỉnh Bình Phước (nay là tỉnh Đồng Nai) về việc phê duyệt định mức kinh tế kỹ thuật tạm thời để thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn II.

	Điều 3.
	Điều khoản thi hành
 1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể ngày     tháng     năm 2026.
2. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn áp dụng tại Quyết định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế đó.
	

	Điều 4.
	Tổ chức thực hiện
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
	Điều 4 của Dự thảo Quyết định quy định về trách nhiệm thực hiện của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường trong quá trình triển khai định mức kinh tế - kỹ thuật.



